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PHẬT MẪU ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG TÂM ĐÀ LA NI 
 
Soạn dịch: HUYỀN THANH 
 

 
 

凹改卡袎珌阠亦阠袎合印亦凸袎合印亦匡亦阠袎凸同扑袎亦印袎亦印凸亦袎凸印

亦印袎鉏加送加航袎鉏向弋袎才印丁帆伏袎石洇伙水袎巧伕后盍觡才琛帆直阢伉同袎

珌凸扣刎袎吐扛凹伉同袎袀岏狣航袎乃洭袎乃巧洭凸凸匡麀弋巧洭袎狣滶名出伏袎向

溶加只回袎巧向交州袎叨憀交屹凸袎珌凸亦印袎丁印亦匡袎丁匡亦印袎了加伉同摍摍

岊鉏摍伙爻袎叨印伙袎戌加向洒袎后屹向洒袎后屹刑后屹刑袎叻矧向糽先了袎巧硬匠

袎巧硬印伙袎几先亙先刁同珌凸袎屹碤同袎加岊加加岊袎狣巧洨袎盲巧洨狣仕巧洨

袎向溶加只回袎巧回叨了巧袎屹楠半袎屹亙佢巧袎左全伏仗袎扒全伏仞袎成共出

印乃阤印袎珌印亦肏袎丁凸印亦肏袎珌伙帆杞嘕治亦滶袎亙僛悜嘒送扣 

Tadyathā: Inti minti, vili miti, vili mila minti, tilepi, mili, mili timi, tili mili, 
sutusvā tumvā, suvaca, cilikisiya, bhinnameḍi, namo buddhānāṃ cihnāsi prānta 
mūle, iti hāro, lohita mūle, tumbā ambā, kuṭṭi, kunaṭṭi, tilakuṃ canaṭṭi, 
aḍavātāya, varṣatudevo, nava māsā, daśa-māsati, iti mili, kili mila, kila mili, ketu 
mūle dudumbe sudumeḍe, dalime, saṃtu vaṭṭe, vusa vaṭṭe, vusare vusare, 
dhanavastarake, narkalā, narkalime, khara mara khile iti, sarjjale, tumbe 
tutumbe, anaṭṭa, pranaṭṭa aṇanaṭṭa, varṣatudevo, navodakena, sarvataḥ, 
samantena, nārāyaṇi, pārāyaṇe, haritāli kuntāli, ili misti, kitili misti, ime 
sidhyantu dramiḍa, mantra-padāḥ svāhā 
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Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Tâm Đà La Ni này, nếu lại có người 
muốn vào thôn xóm thì cần phải nhớ niệm, ở trong chỗ hoang vắng cũng nên nhớ 
niệm, ngay trong đường đi cũng thường nhớ niệm. Hoặc ngay trong chỗ chẳng phải là 
đường đi cũng nên nhớ niệm, Khi vào cung vua thời nhớ niệm, khi gặp giặc cướp thời 
nhớ niệm, khi đấu tranh thời nhớ niệm, khi bị nạn nước lửa thời nhớ niệm, khi gặp gỡ 
Oán Địch thời nhớ niệm, khi ở trong Đại Chúng thời nhớ niệm. Hoặc khi bị nhóm rắn, 
bọ cạp…cắn thời nhớ niệm. Khi bị trúng chất độc thời nhớ niệm với khi gặp các việc 
đáng sợ thời nhớ niệm. Khi bị bệnh trúng gió, vàng da, đàm ẩm (Trong thân thể, nước 
dịch quá lượng chẳng thâu hóa được, ngưng chảy hoặc chảy rỉ ra ở một bộ phận nào đó 
gây thành bệnh) thời nhớ niệm. Hoặc khi bị bệnh Tam Tập thời nhớ niệm. Hoặc 404 
bệnh, khi mỗi một bệnh sinh thời nhớ niệm. Nếu khi khổ não đến thời nhớ niệm. Tại 
sao thế? Nếu lại có người đáng bị tội chết thì dùng đồ vật trừng phạt mà được thoát, tội 
đáng bị trừng phạt thì dùng cây gậy nhẹ đánh mà được thoát, tội đáng bị cây gậy nhẹ 
đánh thì bị trách mắng mà được thoát, tội đáng bị trách mắng thì chỉ bị đe dọa cho run 
sợ mà được thoát, tội đáng bị đe dọa cho run sợ thì tự nhiên giải thoát, tất cả sự lo ấu 
buồn bực thảy đều giải thoát. 
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